PHÒNG GD&ĐT HÀM THUẬN NAM

TRƯỜNG THCS HÀM CẦN


KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN SINH HỌC LỚP 9
NĂM HỌC 2023 – 2024
Cả năm: 35 tuần - 70 tiết

Học kì I: 18 tuần - 36 tiết

Học kì II: 17 tuần - 34 tiết

HỌC KÌ I

	Chương
	Bài học/Chủ đề
	Yêu cầu cần đạt
	Số tiết
	Nội dung điều chỉnh, tinh giản
	Hướng dẫn thực hiện

	Phần 1: Di truyền và biến dị

Chương I: Các thí nghiệm của Men Đen


	Bài 1. Menđen và Di truyền học
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình
	1 
(Tiết 1)
	Câu hỏi 4 trang 7
	Không thực hiện

	
	Chủ đề: Lai một cặp tính trạng.

Bài 2. Lai một cặp tính trạng
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

 
	2 
(Tiết 2,3)
	Tích hợp: 
Alen trội: Alen trội là alen mạnh quy định kiểu hình. Nó có thể che giấu kiểu hình của alen yếu hơn.

Alen lặn chỉ có thể biểu hiện ra kiểu hình khi nó ở trạng thái đồng hợp tử lặn.

https://vi.wikipedia.org/wiki/Alen
	

	
	Bài 3. Lai một cặp tính trạng (tiếp)
	
	
	Mục V. Trội không hoàn toàn.
Câu hỏi 3 trang 13
	Không dạy 
Không thực hiện 

	
	Bài 4. Lai hai cặp tính trạng
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình


	1
 (Tiết 4)
	
	 

	
	Bài 5. Lai hai cặp tính trạng (tiếp)
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình


	1  

(Tiết 5)
	
	

	
	Bài 6. Thực hành: Tính xác suất hiện các mặt của đồng kim loại
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình


	
	Cả bài
	Khuyến khích học sinh tự làm

	
	Bài 7. Bài tập chương I
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình


	2
 (Tiết 6, 7)
	Bài tập 3 trang 22
	Không thực hiện

	Chương II: Nhiếm sắc thể


	Bài 8. Nhiễm sắc thể
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình


	1 
(Tiết 8)
	
	

	
	Chủ đề: Nguyên phân – Giảm phân

Bài 9. Nguyên phân
	a. Kiến thức:

- Trình bày được những diễn biến cơ bản của NST qua các kì của nguyên phân.

- Phân tích được ý nghĩa của nguyên phân đối với sự sinh sản và sinh trưởng của cơ thể.

- Nêu được những điểm khác nhau ở từng kì của giảm phân I và giảm phân II.

- Phân tích được những sự kiện quan trọng có liên quan tới các cặp NST tương đồng.

b. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình.

- Phát triển tư duy lí luận (phân tích, so sánh).
c. Năng lực định hướng cho học sinh

- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực thu thập và xử lí thông tin
- Năng lực tư duy
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ viết
	2 
(Tiết 9, 10)
	Mục I. Những biến đổi hình thái NST trong chu kì tế bào

Mục câu hỏi và bài tập: câu 1
	Không thực hiện

	
	Bài 10. Giảm phân
	
	
	Phân biệt một số nội dung cơ bản: khái niệm, loại TB thực hiên, số lần phân bào, kết quả
Mục câu hỏi và bài tập: Câu 2
Cả 2 bài: bài 9 và bài 10
	Không thực hiện

Tích hợp thành chủ đề dạy trong 2 tiết.

	
	Bài 11. Phát sinh giao tử và thụ tinh
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình


	1
 (Tiết 11)
	Tích hợp vào phần III, Bài 11
Khái niệm, loại TB, cơ chế hình thành.

http://shorturl.at/wPRX1
	

	
	Bài 12: Cơ chế xác định giới tính
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình


	1
 (Tiết 12)
	
	

	
	Bài 13. Di truyền liên kết
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình
	1
 (Tiết 13)
	So sánh: Kiểu hình P, số giao tủ F[image: image2.png]


, thế hệ F[image: image4.png]


, số kiểu hình ở F[image: image6.png]


, biến dị tổ hợp xuất hiên hay không, điều kiện nghiệm đúng.
Mục câu hỏi và bài tập: Câu 2, câu 4 
	Không thực hiện

	
	Bài 14. Thực hành: Quan sát hình thái nhiễm sắc thể
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình
	1 
(Tiết 14)
	
	

	
	Bài tập
	
	1
 (Tiết 15)
	
	

	
	Bài 15. ADN

	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình
	1 
(Tiết 16) 
	
	

	Chương III: ADN và Gen


	Bài 16. ADN và bản chất của gen
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình
	1 
(Tiết 17)
	Mã di truyền: Là mật mã quy định thông tin về trình tự các amino axit. 

Đặc trưng của hệ gen là chứa đựng thông tin di truyền của một sinh vật

Truy vết dấu vân tay…, xét nghiệm ADN. http://shorturl.at/nsC34
	

	
	Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ 1
	
	1

 (Tiết 18)
	
	

	
	Bài 17: Mối quan hệ giữa gen và ARN
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình
	1
(Tiết 19)
	
	


	
	Bài 18. Prôtêin
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình
	         1

 (Tiết 20)
	Mục II. Lệnh ▼  trang 55


	. Không thực hiện

	
	
	
	
	 
	

	
	Bài 19. Mối quan hệ giữa gen và tính trạng
	
	1 

(Tiết 21)
	
	

	
	Bài 20. Thực hành: Quan sát và lắp mô hình ADN
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình


	1

 (Tiết 22)
	
	

	
	Bài tập
	
	1

 (Tiết 23)
	
	

	Chương IV: Biến dị

	Bài 21. Đột biến gen
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình


	1

 (Tiết 24)
	
	

	
	Chủ đề: Đột biến NST

Bài 22. Đột biến cấu trúc NST
	a. Kiến thức:

- Trình bày được khái niệm và một số dạng đột biến cấu trúc NST.

- Giải thích được nguyên nhân và nêu được vai trò của ĐB cấu trúc NST đối với bản thân sinh vật và con người.

- Trình bày được các biến đổi số lượng thường thấy ở một cặp NST.

- Giải thích được cơ chế hình thành thể (2n + 1) và (2n -1).

- Nêu được hậu quả của biến đổi số lượng ở từng cặp NST.

- Nhận biết được một số thường biến phát sinh ở các đối tượng trước tác động trực tiếp của điều kiện sống.

b. Kỹ năng

- Rèn kỹ năng quan sát và phân tích kênh hình.

- Phát triển tư duy lí luận (phân tích, so sánh).

c. Năng lực định hướng cho học sinh

- Năng lực giải quyết vấn đề
- Năng lực thu thập và xử lí thông tin
- Năng lực tư duy
- Năng lực sử dụng ngôn ngữ viết
	4 

(Tiết 25, 26, 27, 28)
	
	

	
	Bài 23. Đột biến số lượng NST
	
	
	Mục I. Lệnh ▼ trang 67
	Không thực hiện

	
	Bài 24. Đột biến số lượng NST (tiếp)
	
	
	IV.Sự hình thành thể đa bội


	Khuyến khích hs tự đọc



	
	Bài 26. Thực hành: Nhận biết một vài dạng đột biến
	
	
	
	

	
	Bài 25. Thường biến
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình


	1 

(Tiết 29)
	https://vi.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Lamarck
	Mục 1 bài Thường biến.

	
	Bài 27. Thực hành: Quan sát thường biến
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình


	1 

(Tiết 30)
	
	

	Chương V: Di truyền học người


	Bài 28. Phương pháp nghiên cứu di truyền người
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình


	1

 (Tiết 31)
	
	

	
	Bài 29. Bệnh và tật di truyền ở người
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình


	1 

(Tiết 32)
	
	

	
	Bài 30. Di truyền học với con người
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình


	1

 (Tiết 33)
	Tác hại của nạo phá thai ở tuổi vị thành niên.
Mục II.1. Bảng 30.1
-Mục II. 3 Nhân bản vô tính ở người. bài 31
Mở ra 1 bài sau bài 35.
	Cây thanh long, cây lúa, heo lai, bò lai….
http://shorturl.at/gwPUZ 
http://shorturl.at/oCOV5 

http://shorturl.at/efzE8 

http://shorturl.at/yRS28

	
	Ôn tập học kì I (theo nội dung bài 40 SGK) 
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình


	1 

(Tiết 34)
	Mục I. Bảng 40.1

Mục II. Câu 7 và câu 10
	Không thực hiện cột “giải thích”.

Không thực hiện

	
	Ôn tập học kì I
	
	1 

(Tiết 35)
	
	

	
	Kiểm tra, đánh giá cuối học kỳ I
	 
	1

 (Tiết 36)
	
	

	HỌC KỲ II

	Chương VI: Ứng dụng di truyền học

	Bài 31. Công nghệ tế bào
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình


	1

 (Tiết 37)
	Mục I. Lệnh ( trang 89, ý 2 ( Để nhận được mô non….)
	Không thực hiện

	
	
	
	
	Mục II. Ứng dụng công nghệ tế bào
	Không dạy chi tiết về cơ chế, chỉ giới thiệu các ứng dụng.

	
	Bài 32. Công nghệ gen
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình


	1 

(Tiết 38)
	Mục I. Khái niệm kĩ thuật gen và công nghệ gen
	Không dạy chi tiết, chỉ dạy phần chữ đóng khung ở cuối bài

	
	
	
	
	Mục II. Ứng dụng công nghệ gen
	Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu các ứng dụng.

	
	Bài 34. Thoái hoá do tự thụ phấn và giao phối gần
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình


	1 

(Tiết 39)
	  
	

	
	Bài 35. Ưu thế lai
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình
	1

 (Tiết 40)
	 Mục III. Các phương pháp tạo ưu thế lai
	Không dạy chi tiết, chỉ giới thiệu phần chữ đóng khung ở cuối bài.

	
	Bài 39. Thực hành: Tìm hiểu thành tựu chọn giống vật nuôi và cây trồng
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	2 

(Tiết 41, 42)
	
	

	Phần II: Sinh vật và môi trường
Chương I: Sinh vật và môi trường

	Bài 41. Môi trường và các nhân tố sinh thái
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1

 (Tiết 43)
	Mục câu hỏi và bài tập: câu 4
	Không thực hiện

	
	Bài 42. Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1 

(Tiết 44)
	Mục I. Lệnh ( trang 122, 123
	Không thực hiện

	
	Bài 43. Ảnh hưởng của nhiệt độ và độ ẩm lên đời sống sinh vật
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1

 (Tiết 45)
	
	

	
	Bài 44. Ảnh hưởng lẫn nhau giữa các sinh vật
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1

 (Tiết 46)
	
	

	
	Bài 45. Thực hành: Tìm hiểu MT và ảnh hưởng của 1 số NTST lên đ/s SV
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1 

(Tiết 47)
	
	

	
	Bài 46. Thực hành: Tìm hiểu MT và ảnh hưởng của 1 số NTST lên đ/s SV  (Tiếp theo)
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1 

(Tiết 48)
	
	

	Chương II: Hệ sinh thái

	Bài 47. Quần thể sinh vật
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1 

(Tiết 49)
	Tích hợp mục III/ bài 47: Hạn sử dụng thuốc trừ sâu …. Gây mất cân bằng. đánh bắt hải sản bằng điện, chất nổ.
	

	
	Bài 48. Quần thể người
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1

 (Tiết 50)
	
	

	
	Bài 49 . Quần xã sinh vật
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1 

(Tiết 51)
	Tích hợp mục III/ bài 49: Biện pháp đấu tranh sinh học, chặt phá đốt rừng. 

http://shorturl.at/exLRS
	

	
	Kiểm tra, đánh giá giữa kỳ
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình
	1 

(Tiết 52)
	
	

	
	Bài 50. Hệ sinh thái
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1

 (Tiết 53)
	-Giao về nhà sau baì 50 

-Mục II.1,2 bài 50
	http://www.baitap123.com/editor/fileman/Uploads/ly-thuyet-cac-mon/mon-sinh/chude17/hinh38_4.jpg 

Nói về quan hệ dinh dưỡng của các loài trong lưới thức ăn.

	
	Bài 51. Thực hành: Hệ sinh thái
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1

 (Tiết 54)
	
	

	
	 Bài 52. Thực hành: Hệ sinh thái
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1

 (Tiết 55)
	
	

	
	Bài tập
	
	1

 (Tiết 56)
	
	

	Chương III: Con người, dân số và môi trường

	Bài 53. Tác động của con người đối với môi trường
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1

 (Tiết 57)
	Mở mục 1 trong phần I bài 41

Sinh quyển là một bộ phận của vỏ Trái Đất chứa đầy vật chất sống (toàn bộ các cơ thể sống) và các sản phẩm do hoạt động sống của chúng sinh ra.
Mục II.1/ bài 53

Mục II.2/bài 53

Mục III/bài 53


	http://shorturl.at/tEK89 

http://shorturl.at/zFOY8

	
	Bài 54. Ô nhiễm môi trường
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1

 (Tiết 58)
	
	

	
	Bài 55. Ô nhiễm môi trường (tiếp)
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1

 (Tiết 59)
	-Mục III/ bài 55

-Tích hợp trong mục I/ bài 53.
	http://shorturl.at/oCGW3 

http://shorturl.at/lyBOT 

http://shorturl.at/eCGS1 

http://shorturl.at/nqrvR

	
	Bài 56, 57.  Thực hành: Tìm hiểu tình hình môi trường ở địa phương
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1

 (Tiết 60)
	
	

	Chương IV: Bảo vệ môi trường

	Bài 58. Sử dụng hợp lí tài nguyên thiên nhiên
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1

 (Tiết 61)
	
	

	
	Bài 59. Khôi phục MT và gìn giữ thiên nhiên hoang dã
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1

 (Tiết 62)
	
	

	
	Bài 60. Bảo vệ đa dạng các hệ sinh thái
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1

 (Tiết 63)
	
	

	
	Bài 61. Luật bảo vệ môi trường
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1

 (Tiết 64)
	
	

	
	Bài 62. Thực hành: Vận dụng Luật BVMT vào việc BVMT ở địa phương
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1

 (Tiết 65)
	
	

	
	Bài 64. Tổng kết chương trình toàn cấp
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1

 (Tiết 66)
	
	

	
	Ôn tập học kì II (theo nội dung bài 63 SGK)
	Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình
	1

 (Tiết 67)
	
	

	
	Kiểm tra, đánh giá cuối kì II
	
	1

 (Tiết 68)
	
	

	
	Bài 65. Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp)
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình

	1

 (Tiết 69)
	
	

	
	Bài 66. Tổng kết chương trình toàn cấp (tiếp)
	 Theo yêu cầu về kiến thức, kĩ năng của chương trình
 
	1

 (Tiết 70)
	
	


Hàm Cần, ngày 28 tháng 08 năm 2023

	DUYỆT CỦA HIỆU TRƯỞNG
               Lưu Văn Lâm


	TỔ TRƯỞNG

Hồ Văn Khánh
	GV BỘ MÔN

Đặng Sĩ Bình
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